
PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI HỌC NHẬN BẰNG  

(SẮP XẾP THEO THỨ TỰ NHẬN BẰNG, VỊ TRÍ GHẾ NGỒI TRONG HỘI TRƯỜNG) 

Ghi chú: Phụ huynh/người thân ngồi trên tầng 2 của Hội trường 

1. Bậc đại học 

1.1.Ngành Khoa học máy tính, NVCL 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

1  15021764 Đoàn Việt Bách 18/03/1997 Nam Ninh Bình 3,18 Khá D2 

2  15021766 Nguyễn Minh Châu 20/05/1997 Nam Vĩnh Phúc 3,63 Xuất sắc D4 

3  15021775 Nguyễn Xuân Đức 24/11/1997 Nam Hải Phòng 3,33 Giỏi D9 

4  15021066 Nguyễn Tài Long 16/11/1997 Nam Hà Nội 3,65 Xuất sắc D6 

5  15021622 Bùi Công Minh 27/10/1997 Nam Hà Nội 3,57 Giỏi D8 

6  15021796 Nguyễn Trung Nghĩa 18/12/1997 Nam Hà Nội 3,50 Giỏi D10 

7  15021803 Vũ Tiến Sinh 03/04/1997 Nam Nam Định 3,68 Xuất sắc D12 

8  15021804 Đặng Tiến Sơn 02/03/1997 Nam Hà Nội 3,43 Giỏi D14 

9  15020912 Nguyễn Đăng Thế 22/04/1997 Nam Bắc Ninh 3,65 Xuất sắc D16 

10  14020774 Đỗ Quốc Vương 14/01/1996 Nam Hải Dương  3,28 Giỏi D18 

11  15021058 Bùi Mạnh Thắng 15/06/1997 Nam Thái Bình 3,80 Xuất sắc D25 

 

1.2.Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, NVCL 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

1  15021548 Trịnh Vũ Tuấn Anh 03/02/1997 Nam Hà Nội 3,43 Giỏi D20 

2  15022807 Nguyễn Thu Hằng 02/11/1997 Nữ Hà Nội 3,67 Xuất sắc D22 

3  15021547 Hoàng Thế Hợp 07/06/1997 Nam Bắc Ninh 3,42 Giỏi   D24 

4  15022818 Tạ Đình Lượng 21/02/1997 Nam Hà Nội 3,43 Giỏi D26 

5  15021541 Trần Xuân Tuyến 29/01/1997 Nam Hà Nội 3,73 Xuất sắc D23 

 

1.3.Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, hệ chuẩn 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

1  15022813 Trần Hoài An 05/04/1997 Nam Nghệ An 3,24 Giỏi E27 

2  15022741 Lương Đình Bắc 05/05/1997 Nam Bắc Giang 2,33 Trung bình E25 

3  15021507 Nguyễn Lương Bằng 02/05/1996 Nam Thái Nguyên 3,48 Giỏi E23 

4  15021582 Lưu Minh Châu 02/09/1997 Nam Vĩnh Phúc 2,87 Khá E21 

5  15022773 Đỗ Thị Thanh Dịu 01/01/1997 Nữ Hải Phòng 3,39 Giỏi E19 

6  15022706 Nguyễn Ngô Doanh 03/11/1997 Nam Hà Nội 2,99 Khá E17 

7  15022247 Nguyễn Vũ Đức 21/10/1997 Nam Thái Bình 2,65 Khá E15 

8  15021593 Doãn Mạnh Duy 07/05/1997 Nam Hà Nội 3,50 Giỏi E13 

9  15022269 Nguyễn Thị Hảo 29/01/1997 Nữ Bắc Giang 3,05 Khá E11 

10  15022742 Đinh Thị Hiếu 29/07/1997 Nữ Phú Thọ 3,05 Khá E9 

11  15022812 Nguyễn Thị Hoài 08/12/1997 Nữ Thái Bình 3,41 Giỏi E7 

12  15022817 Nguyễn Lưu Hoàng 17/11/1997 Nam Hải Dương 2,68 Khá E5 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

13  15021570 Hoàng Tuấn Hùng 16/01/1997 Nam Hưng Yên 3,34 Giỏi E3 

14  15022726 Phạm Thế Huy 16/08/1997 Nam Hải Phòng 3,10 Khá E1 

15  15022245 Vương Quang Huy 26/10/1997 Nam Hải Dương 3,10 Khá E2 

16  15022815 Tạ Trung Kiên 14/10/1997 Nam Hà Nội 2,56 Khá E4 

17  15021537 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 07/07/1997 Nữ Bắc Giang 2,99 Khá E6 

18  15022751 Đỗ Thành Long 08/09/1997 Nam Thái Nguyên 2,63 Khá E8 

19  15022708 Nguyễn Khắc Minh 14/11/1997 Nam Bắc Ninh 2,77 Khá E10 

20  15021023 Nguyễn Phương Nam 08/04/1997 Nam Phú Thọ 2,84 Khá E12 

21  15021595 Phạm Quang Nam 03/10/1997 Nam Hải Dương 2,72 Khá E14 

22  15021556 Đỗ Thành Nam 13/12/1997 Nam Hà Nội 2,84 Khá E16 

23  15022809 Nguyễn Văn Ngọc 02/11/1997 Nam Vĩnh Phúc 2,95 Khá E18 

24  15022736 Tạ Hoàng Nguyên 05/03/1997 Nam Hà Nội 2,93 Khá E20 

25  15021534 Lương Thùy Nhinh 22/02/1997 Nữ Hải Phòng 3,53 Giỏi E22 

26  15021499 Trần Đức Phương 09/07/1997 Nam Hà Nội 2,90 Khá E24 

27  15022727 Nguyễn Văn Quang 28/11/1997 Nam Hưng Yên 2,79 Khá E26 

28  15022713 Nguyễn Lương Quyền 26/03/1997 Nam Bắc Ninh 2,80 Khá E28 

29  15022280 Nguyễn Xuân Quyền 02/04/1997 Nam Thái Bình 2,78 Khá F25 

30  15022709 Đặng Thị Sáu 10/02/1996 Nữ Thái Bình 2,67 Khá F23 

31  15022272 Bùi Ngọc Thắng 14/01/1997 Nam Hà Nội 3,44 Giỏi F21 

32  15021526 Nguyễn Đức Thắng 13/02/1997 Nam Hải Dương 2,84 Khá F19 

33  15022257 Đào Thị Thanh Thảo 03/09/1997 Nữ Ninh Bình 2,99 Khá F17 

34  15021502 Nguyễn Thị Minh Thu 30/12/1997 Nữ Hà Nội 3,47 Giỏi F15 

35  15022252 Nguyễn Đức Triều 08/07/1997 Nam Nam Định 3,33 Giỏi F13 

36  15021513 Phạm Đình Trung 01/08/1997 Nam Hà Nội 3,19 Khá F11 

37  15021584 Vũ Minh Trung 02/04/1997 Nam Nam Định 2,97 Khá F9 

38  15022300 Nguyễn Thị Thu Uyên 08/03/1997 Nữ Phú Thọ 3,69 Xuất sắc F7 

39  14020096 Đỗ Tiến Đạt 02/01/1996 Nam Hà Nam 2,73 Khá F5 

40  14020324 Hoàng Trung Nghĩa 13/03/1996 Nam Bắc Ninh 2,78 Khá F3 

41  14020637 Đồng Thị Thảo 17/02/1996 Nữ Hải Phòng 3,26 Giỏi F1 

42  13020098 Bùi Văn Đạt 03/03/1994 Nam Hải Dương 2,41 Trung bình F2 

 

1.4.Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

1  15021216 Phạm Quang Chung 30/04/1996 Nam Hải Phòng 3,32 Giỏi F4 

2  15022796 Vũ Việt Cương 28/06/1996 Nam Hải Phòng 2,97 Khá F6 

3  15022109 Đặng Đình Đức 27/08/1997 Nam Hải Phòng 2,65 Khá F8 

4  15021253 Đào Đức Dũng 27/10/1997 Nam Hưng Yên 3,57 Giỏi F10 

5  15021215 Tạ Ngọc Hải 18/08/1997 Nam Hà Nội 3,25 Giỏi F12 

6  15021727 Hoàng Hiệp 15/03/1997 Nam Ninh Bình 2,87 Khá F14 

7  15021684 Nguyễn Mậu Hoàng 26/01/1997 Nam Hà Nội 2,96 Khá F16 

8  15021259 Nguyễn Thị Hồng 29/08/1997 Nữ Nam Định 3,49 Giỏi F18 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

9  15022100 Trần Đức Huy 09/02/1996 Nam Thái Bình 2,89 Khá F20 

10  15021257 Phạm Duy Khánh 17/01/1997 Nam Hải Dương 2,79 Khá F22 

11  15021744 Phạm Thành Long 18/02/1997 Nam Hưng Yên 3,15 Khá F24 

12  15022887 Đào Đình Nam 26/04/1997 Nam Vĩnh Phúc 2,54 Khá F26 

13  15021241 Ngô Phương Nam 21/01/1997 Nam Hà Nội 2,94 Khá G27 

14  15021696 Vũ Thế Quân 03/04/1997 Nam Hà Nội 3,45 Giỏi G25 

15  15021263 Nguyễn Viết Hải Sơn 27/05/1995 Nam Hà Nội 2,24 Trung bình G23 

16  15022110 Nguyễn Đức Sự 10/12/1997 Nam Bắc Ninh 3,02 Khá G21 

17  15021720 Nguyễn Thế Thắng 22/07/1997 Nam Bắc Giang 2,74 Khá G19 

18  15021250 Đỗ Văn Thọ 11/10/1997 Nam Bắc Ninh 2,88 Khá G17 

19  15022800 Lê Huy Trường 22/01/1997 Nam Hà Nam 2,70 Khá G15 

20  15021712 Hoàng Mạnh Tuấn 20/09/1997 Nam Hải Dương 3,08 Khá G13 

21  15021203 Nguyễn Quốc Tuấn 20/10/1996 Nam Thanh Hóa 2,86 Khá G11 

22  15021697 Nguyễn Văn Tuấn 30/09/1997 Nam Bắc Giang 2,55 Khá G9 

23  16020512 Nguyễn Thành Chung 20/10/1996 Nam Bắc Giang 2,91 Khá G7 

24  14020052 Đào Việt Cường 18/07/1996 Nam Hưng Yên 2,27 Trung bình G5 

25  14020232 Nguyễn Đình Khang 06/05/1995 Nam Hà Nội 2,54 Khá G3 

26  13020585 Bùi Văn Đoàn 11/06/1995 Nam Hải Phòng 2,27 Trung bình G1 

27  14020413 Bùi Văn Thao 19/08/1996 Nam Nam Định 2,70 Khá G2 

28  15021467 Ngô Anh Tuấn 05/02/1997 Nam Bắc Giang 3,69 Xuất sắc D19 

 

1.5.Ngành Vật lý kỹ thuật 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

1  15022358 Trần Minh Đức 09/11/1997 Nam Hà Nội 3,43 Giỏi G4 

2  15022316 Đỗ Văn Dũng 13/11/1997 Nam Vĩnh Phúc 2,86 Khá G6 

3  15022880 Đặng Trần Hải 28/09/1997 Nam Hà Nội 2,82 Khá G8 

4  15020990 Phan Nguyễn Hòa 07/04/1997 Nam Quảng Bình 3,14 Khá G10 

5  15020999 Khương Việt Hoàng 31/10/1997 Nam Thái Nguyên 3,12 Khá G12 

6  15022877 Nguyễn Văn Hùng 26/03/1997 Nam Hà Nội 2,94 Khá G14 

7  15022876 Tăng Đức Lợi 22/06/1997 Nam Hải Dương 3,23 Giỏi G16 

8  15022322 Phương Năng Long 25/05/1997 Nam Hà Nội 2,59 Khá G18 

9  15022162 Đỗ Đăng Minh 07/10/1997 Nam Hà Nội 2,81 Khá G20 

10  15021007 Phạm Phương Nam 24/11/1997 Nam Thái Bình 2,93 Khá G22 

11  15023600 Nguyễn Vân Ngọc 18/02/1996 Nữ Hà Nội 3,06 Khá G24 

12  15022363 Bùi Thị Phương 21/02/1996 Nữ Thanh Hóa 2,91 Khá G26 

13  15022616 Phùng Thị Quý 15/08/1997 Nữ Hà Nội 2,93 Khá G28 

14  15022610 Thạch Thọ Thanh 11/02/1997 Nam Hà Nội 3,20 Giỏi H27 

15  15021095 Phan Xuân Thiện 27/08/1997 Nam Hà Nội 3,04 Khá H25 

16  15022584 Nguyễn Văn Việt 29/11/1997 Nam Hà Nội 2,97 Khá H23 

17  15021015 Mai Ngọc Xuân 13/02/1997 Nam Hải Phòng 2,84 Khá H21 

18  14020386 Nguyễn Văn Sáng 16/09/1995 Nam Vĩnh Phúc 3,04 Khá H19 

19  13020281 Đồng Xuân Minh 06/03/1995 Nam Bắc Giang 2,59 Khá H17 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

20  13020602 Đoàn Quang Sơn 19/09/1995 Nam Hải Phòng 2,48 Trung bình H15 

21  15021006 La Văn Năm 27/01/1997 Nam Bắc Giang 3,72 Xuất sắc H13 

 

1.6.Ngành Khoa học máy tính, hệ chuẩn 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

1  15021773 Nguyễn Hoàng Đức 13/09/1997 Nam Hà Nội 3,16 Khá D11 

2  15021064 Nguyễn Mạnh Hùng 10/11/1997 Nam Hà Nội 3,25 Giỏi H11 

3  15021039 Lê Ngọc Tuấn Khang 04/02/1997 Nam Thái Bình 3,62 Xuất sắc D15 

4  15022861 Nguyễn Tiến Nam 08/07/1997 Nam Nghệ An 3,36 Giỏi D13 

5  15021034 Lương Văn Quý 08/10/1997 Nam Hải Phòng 3,29 Giỏi H9 

6  15021030 Nguyễn Đình Công Sơn 27/06/1997 Nam Hà Nội 2,62 Khá H7 

7  15021809 Nguyễn Minh Tuấn 03/12/1997 Nam Vĩnh Phúc 3,65 Xuất sắc D17 

8  14020163 Chu Viết Hiếu 17/10/1996 Nam Lạng Sơn 2,90 Khá H5 

9  14020779 Nguyễn Văn Thắng 27/11/1996 Nam Nghệ An 2,54 Khá H3 

10  14020797 Nguyễn Đức Vượng 12/11/1996 Nam Hà Nội 3,24 Giỏi H1 

11  13020721 Nguyễn Thanh Nam 01/06/1995 Nam Nam Định 2,88 Khá H2 

12  13020444 Mai Minh Toàn 28/02/1995 Nam Thanh Hóa 2,38 Trung bình H4 

 

1.7.Ngành Hệ thống thông tin 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

1 15022002 Bùi Hữu An 02/07/1997 Nam Nghệ An 3,20 Giỏi H6 

2 15021314 Lê Tuấn Đạt 06/04/1997 Nam Hà Nội 3,16 Khá H8 

3 15022052 Thái Tiến Dũng 24/03/1997 Nam Hà Tĩnh 3,33 Giỏi H10 

4 15022081 Nguyễn Đức Huy Học 13/10/1997 Nam Hà Nội 2,96 Khá H12 

5 15022028 Cao Mai Hương 19/12/1997 Nữ Hải Dương 3,41 Giỏi H14 

6 15021426 Trần Tuấn Minh 07/12/1997 Nam Hà Nội 3,09 Khá H16 

7 15022068 Cao Phương Nam 24/08/1997 Nam Hưng Yên 2,64 Khá H18 

8 15021338 Vũ Thị Tân 22/11/1997 Nữ Bắc Giang 3,08 Khá H20 

9 15022033 Phùng Việt Tiến 18/09/1997 Nam Hà Nội 2,77 Khá H22 

10 15021318 Nguyễn Thị Thu Trang 02/09/1997 Nữ Vĩnh Phúc 2,81 Khá D27 

11 15022023 Phạm Văn Tuân 13/09/1997 Nam Nam Định 2,72 Khá H24 

12 14020650 Nguyễn Đức Anh 30/11/1996 Nam Hà Nội 2,64 Khá H26 

13 13020526 Nguyễn Bá Dũng 12/03/1995 Nam Hà Tĩnh 2,63 Khá H28 

14 13020233 Nguyễn Văn Kiên 01/11/1994 Nam Hà Nội 2,79 Khá I27 

15 13020611 Nguyễn Thanh Việt 07/05/1994 Nam Quảng Ninh 2,68 Khá I25 

16 15022030 Nguyễn Tài Đại 08/03/1996 Nam Nghệ An 3,63 Xuất sắc I23 

 

1.8.Ngành Công nghệ thông tin CLC 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

1  15020881 Triệu Hoàng An 10/12/1997 Nam Hà Nội 3,10 Khá I21 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

2  15021394 Bùi Châu Anh 26/09/1997 Nữ Hà Nội 3,26 Giỏi I19 

3  15021976 Nguyễn Đức Anh 14/12/1997 Nam Hà Nội 3,36 Giỏi I17 

4  15021483 Nguyễn Quang Anh 30/11/1997 Nam Hà Nội 2,82 Khá I15 

5  15021332 Nguyễn Thị Vân Anh 05/09/1997 Nữ Hà Nội 3,75 Xuất sắc I13 

6  15021849 Nguyễn Tuấn Anh 23/03/1997 Nam Hà Nội 3,21 Giỏi I11 

7  15021359 Trần Minh Chiến 20/02/1997 Nam Bắc Ninh 3,20 Giỏi I9 

8  15021377 Đỗ Thành Công 20/08/1997 Nam Hà Nội 3,31 Giỏi I7 

9  15022846 Lê Đàm Bạch Cúc 05/10/1997 Nữ Hà Nội 3,55 Giỏi I5 

10  15021133 Bùi Công Danh 27/04/1997 Nam Thái Bình 3,31 Giỏi I3 

11  15021436 Nguyễn Trung Đức 04/10/1997 Nam Yên Bái 3,31 Giỏi I1 

12  15022823 Trương Đình Đức 16/08/1997 Nam Hà Nội 3,05 Khá I2 

13  15022822 Trần Thị Hà 11/06/1997 Nữ Thái Bình 3,24 Giỏi I4 

14  15020951 Đào Duy Hải 21/02/1997 Nam Hà Nội 3,75 Xuất sắc I6 

15  15022834 Nguyễn Phúc Hiệu 05/04/1997 Nam Hải Phòng 3,75 Xuất sắc I8 

16  15021750 Nguyễn Việt Hòa 01/12/1997 Nam Vĩnh Phúc 3,36 Giỏi I10 

17  15021328 Nguyễn Việt Hoàng 02/12/1997 Nam Hà Nội 3,10 Khá I14 

18  15021471 Mai Ngọc Kiên 30/08/1997 Nam Thanh Hóa 3,76 Xuất sắc I16 

19  15020896 Mai Thanh Minh 12/04/1997 Nam Thanh Hóa 3,21 Giỏi I18 

20  15021139 Đỗ Văn Nam 23/12/1997 Nam Hà Nội 3,39 Giỏi I20 

21  15021473 Dương Khánh Nghĩa 06/10/1997 Nam Ninh Bình 3,50 Giỏi I22 

22  15021149 Phùng Văn Phương 08/04/1997 Nam Vĩnh Phúc 3,66 Xuất sắc I24 

23  15021061 Phùng Ngọc Anh Quân 22/12/1997 Nam Hà Nội 3,15 Khá I26 

24  15020941 Dương Anh Quang 27/01/1997 Nam Hà Nội 3,28 Giỏi I28 

25  15022886 Nguyễn Thành Sơn 14/07/1997 Nam Thái Nguyên 3,37 Giỏi J27 

26  15022858 Vũ Thị Thúy Thúy 26/03/1997 Nữ Hải Dương 3,64 Xuất sắc J25 

27  15021128 Nguyễn Thành Trung 05/02/1997 Nam Thái Bình 3,48 Giỏi J23 

28  15021440 Ngô Hải Yến 12/09/1997 Nữ Hưng Yên 3,71 Xuất sắc J21 

29  15021317 Nguyễn Thị Thu Trang 01/02/1997 Nữ Hà Nội 3,86 Xuất sắc J19 

  

1.9.Ngành Công nghệ thông tin 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

1  15021380 Nguyễn Hoàng Anh 20/10/1997 Nam Hải Dương 3,11 Khá J19 

2  15021405 Trần Tuấn Anh 25/03/1997 Nam Hà Nội 3,30 Giỏi J17 

3  15022820 Nguyễn Thị Chinh 01/09/1997 Nữ Ninh Bình 3,23 Giỏi J15 

4  15020936 Nguyễn Thanh Cương 30/06/1997 Nam Hà Nội 2,51 Khá J13 

5  15021160 Trần Văn Cường 25/02/1997 Nam Ninh Bình 2,80 Khá J11 

6  15021855 Phan Văn Đa 03/03/1997 Nam 
Thừa Thiên 
Huế 

2,47 
Trung bình 

J9 

7  15022844 Nguyễn Anh Đạt 21/07/1997 Nam Hà Nội 2,21 Trung bình J7 

8  15022855 Đàm Đình Đinh 14/08/1997 Nam Cao Bằng 2,53 Khá J5 

9  15021892 Nguyễn Anh Đức 15/08/1997 Nam Hà Nội 3,10 Khá J3 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

10  15021291 Bùi Thị Dung 01/08/1997 Nữ Thái Bình 3,21 Giỏi J1 

11  15021361 Nguyễn Anh Dũng 15/04/1997 Nam Vĩnh Phúc 2,67 Khá J2 

12  15021889 Phạm Bá Dương 11/03/1997 Nam Hải Phòng 2,66 Khá J4 

13  15021154 
Nguyễn Thị Phương 
Duyên 

17/12/1997 Nữ Nam Định 3,11 Khá J6 

14  15021165 Trần Thị Hằng 09/03/1997 Nữ Bắc Ninh 3,06 Khá J8 

15  15022830 Phạm Thị Hồng Hạnh 02/07/1997 Nữ Hưng Yên 3,39 Giỏi J10 

16  15021020 Nguyễn Thế Hiệp 28/05/1997 Nam Thái Bình 2,88 Khá J12 

17  15021897 Trần Văn Hiếu 22/04/1997 Nam Quảng Nam 2,99 Khá J14 

18  15021905 Lê Trung Hiếu 09/01/1997 Nam Hưng Yên 2,61 Khá J16 

19  15021140 Dương Công Hiệu 23/09/1997 Nam Bắc Giang 2,65 Khá J18 

20  15021599 Nguyễn Phi Hoàng 03/12/1997 Nam Bắc Giang 3,35 Giỏi J20 

21  15022845 Bùi Đức Hoàng 24/06/1997 Nam Nam Định 2,50 Khá J22 

22  15022827 Lê Thanh Hùng 01/03/1997 Nam Hà Nội 2,99 Khá J24 

23  15022840 Trương Huy Hùng 19/07/1997 Nam Thái Bình 2,99 Khá J26 

24  15021166 Trần Quang Hưng 17/02/1997 Nam Thái Bình 2,84 Khá J28 

25  15020876 Trần Thị Thu Hường 19/08/1997 Nữ Hà Nội 3,35 Giỏi K27 

26  15022829 
Đoàn Thị Khánh 
Huyền 

26/03/1997 Nữ Thái Bình 2,81 Khá K25 

27  15021363 Hoàng Đăng Kiên 15/08/1997 Nam Bắc Giang 3,73 Xuất sắc K23 

28  15022848 Bùi Thị Diệu Linh 06/03/1997 Nữ Hải Dương 3,09 Khá K21 

29  15020906 Đỗ Hoàng Linh 14/09/1997 Nam Thanh Hóa 2,88 Khá K19 

30  15021237 Nguyễn Trọng Linh 12/10/1997 Nam Hải Dương 2,67 Khá K17 

31  15021167 Nguyễn Xuân Lợi 21/04/1997 Nam Nam Định 3,31 Giỏi K15 

32  15021379 Ngô Quang Mạnh 25/03/1997 Nam Vĩnh Phúc 3,14 Khá K13 

33  15020924 Phạm Minh Ngọc 19/08/1997 Nam Hải Dương 3,64 Xuất sắc K11 

34  15021841 Vũ Văn Phong 27/02/1997 Nam Hà Nội 3,22 Giỏi K9 

35  15021874 Phạm Thái Quang 12/10/1997 Nam Nam Định 2,65 Khá K7 

36  15021859 Phạm Ngọc Sơn 09/02/1997 Nam Nghệ An 3,06 Khá K5 

37  15021868 Trần Văn Thắng 20/08/1997 Nam Hải Dương 3,03 Khá K3 

38  15021871 Vũ Tuấn Thanh 18/08/1997 Nam Hải Phòng 3,16 Khá K1 

39  15022828 Phạm Văn Thịnh 28/08/1997 Nam Hải Dương 2,56 Khá K2 

40  15021881 Trần Thị Thơ 28/02/1997 Nữ Thanh Hóa 3,13 Khá K4 

41  15021455 Nguyễn Thị Thủy 02/12/1997 Nữ Vĩnh Phúc 3,74 Xuất sắc K6 

42  15020953 Bùi Quang Trường 11/07/1997 Nam Hà Nội 3,20 Giỏi K8 

43  15021311 Nguyễn Việt Tú 23/08/1997 Nam Thái Bình 2,59 Khá K10 

44  15021888 Nguyễn Năng Tùng 18/06/1997 Nam Bắc Ninh 2,70 Khá K12 

45  15021864 Trịnh Đình Việt 02/06/1997 Nam Thanh Hóa 3,17 Khá K14 

46  15021159 Trần Văn Việt 24/10/1997 Nam Hà Nội 2,82 Khá K16 

47  14020578 Lê Bảo Cường 11/01/1996 Nam Hà Tĩnh 2,48 Trung bình K18 

48  14020088 Dương Công Đại 06/11/1996 Nam Ninh Bình 2,48 Trung bình K20 

49  14020582 Châu Quốc Đạt 12/08/1996 Nam Nghệ An 2,35 Trung bình K22 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Số ghế 

50  14020143 Nguyễn Hoàng Hải 08/07/1994 Nam Hưng Yên 2,58 Khá K24 

51  14020168 Hoàng Trung Hiếu 13/03/1996 Nam Bắc Ninh 2,83 Khá K26 

52  14020246 Trần Trung Kiên 13/07/1996 Nam Thái Bình 2,43 Trung bình K28 

53  14020333 Nguyễn Thị Nhài 12/08/1996 Nữ Bắc Ninh 2,41 Trung bình L27 

54  14020377 Trịnh Hải Quân 22/12/1996 Nam Hà Nội 2,46 Trung bình L25 

55  14020363 Lý Hoàng Quang 04/09/1996 Nam Thanh Hóa 2,73 Khá L23 

56  14020485 Nguyễn Văn Tranh 09/09/1996 Nam Thái Bình 3,23 Giỏi L21 

57  14020494 Trần Thành Trung 11/06/1996 Nam Hưng Yên 2,15 Trung bình L19 

58  14020503 Trần Văn Trường 18/01/1995 Nam Nam Định 2,90 Khá L17 

59  13020006 Lã Nguyễn Công Anh 12/09/1995 Nam Lạng Sơn 2,33 Trung bình L15 

60  13020448 Lương Thị Trang 15/10/1995 Nữ Thanh Hóa 2,62 Khá L13 

61  12020003 Lê Đức Anh 26/08/1994 Nam Ninh Bình 3,11 Khá L11 

62  
14020010 Phan Hoàng Anh 07/11/1996 Nam Hà Nội 2,33 

Trung 
bình 

L9 

63  14020369 Bùi Anh Quân 30/08/1996 Nam Hà Nội 2,60 Khá L7 

64  14020606 Hoàng Văn Thanh 07/05/1996 Nam Thanh Hóa 2,99 Khá L5 

65  14020546 Nguyễn Văn Ước 27/09/1996 Nam Ninh Bình 2,73 Khá L3 

66  13020251 Phạm Tuấn Linh 09/08/1995 Nam Hà Nội 2,60 Khá L1 

 

2. Bậc thạc sĩ 

2.1. Công nghệ  kỹ thuật điện tử, truyền thông 

STT Họ tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên Ngành Số ghế 

1 Đồng Văn Tới Nam 20/06/1992 Bắc Giang Kỹ thuật điện tử L2 

2 Đỗ Đức Trung Nam 13/05/1984 Hà Nội Kỹ thuật điện tử L4 

3 Vũ Đức Kiên Nam 08/07/1988 Hải Dương Kỹ thuật điện tử L6 

4 Trần Như Chí Nam 25/11/1993 Bắc Giang Kỹ thuật điện tử D1 

5 Hoàng Bảo Anh Nữ  04/08/1995 Hà Nội Kỹ thuật điện tử L8 

6 
Vũ Thị Quỳnh 
Anh 

Nữ  14/09/1991 Nghệ An Kỹ thuật viễn thông L10 

7 
Nguyễn Thị 
Hương 

Nữ  05/10/1992 Bắc Ninh 
Kỹ thuật viễn thông 

L12 

8 Vũ Quang Tạo Nam 18/07/1993 Hải Dương Kỹ thuật viễn thông L14 

9 Nguyễn Anh Tuấn Nam 23/05/1991 Thái Nguyên Kỹ thuật viễn thông L16 

10 Đào Thị Huệ Lê Nữ  14/12/1994 Bắc Ninh Kỹ thuật viễn thông L18 

2.2.Khoa Công nghệ thông tin 

STT Họ tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành 
Số 
ghế 

1 Nguyễn Thị Khánh Chi Nữ 24/08/1982 Bắc Ninh Kỹ thuật phần mềm L20 

2 Phạm Trung Kiên Nam 31/05/1982 Hà Nội Kỹ thuật phần mềm L22 

3 Trần Mạnh Nam 11/05/1977 Hà Nội Kỹ thuật phần mềm L24 



4 Đàm Bá Ngọc Nam 04/08/1990 Bắc Ninh Kỹ thuật phần mềm L26 

5 Trần Lan Phương Nữ 22/11/1991 
Nam 
Định 

Kỹ thuật phần mềm 
L28 

6 Vũ Tiến Thành Nam 02/10/1991 Hà Nội Kỹ thuật phần mềm M23 

7 Nguyễn Tất Tiến Nam 06/07/1988 Hà Nội Kỹ thuật phần mềm M21 

8 Nguyễn Tiến Tùng Nam 16/01/1985 Hà Nội Kỹ thuật phần mềm M19 

9 Lê Thị Hạnh Nữ 16/09/1991 
Hưng 
Yên 

Khoa học máy tính M17 

10 Nguyễn Mạnh Cường Nam 10/02/1990 
Bắc 
Giang 

Khoa học máy tính 
M15 

11 Nguyễn Đức Dũng Nam 02/11/1990 
Thái 
Nguyên 

Khoa học máy tính 
M13 

12 Nguyễn Văn Linh Nam 02/06/1992 Hà Nội Khoa học máy tính M11 

13 Cấn Duy Cát Nam 14/09/1995 Hà Nội Khoa học máy tính D7 

14 Nguyễn Minh Trang Nữ 21/09/1995 Hà Nội Khoa học máy tính D5 

15 
Nguyễn Vũ Hoàng 
Vương 

Nam 29/01/1995 Nghệ An 
Khoa học máy tính 

M9 

16 Trần Văn Linh Nam 25/09/1989 
Hải 
Dương 

Hệ thống thông tin 
M7 

17 Nguyễn Thành Văn Nam 22/05/1980 
Nam 
Định 

Hệ thống thông tin 
M5 

18 Nguyễn Mai Hương Nữ 20/05/1989 Hà Nội Hệ thống thông tin M3 

19 Phan Anh Nam 01/11/1995 Phú Thọ Hệ thống thông tin M1 

20 Nguyễn Gia Dũng Nam 14/12/1984 Hà Nội 
Mạng máy tính và 
truyền thông dữ liệu 

M2 

21 Chu Minh Đức Nam 12/04/1985 Hà Nội 
Mạng máy tính và 
truyền thông dữ liệu 

M4 

22 Trịnh Thị Thiên Nga Nữ 16/09/1992 
Thanh 
Hóa 

Mạng máy tính và 
truyền thông dữ liệu 

M6 

23 Kiều Phi Hùng Nam 22/02/1993 
Quảng 
Ninh 

An toàn thông tin 
M8 

24 Phạm Thanh Tùng Nam 01/11/1983 Hà Nội An toàn thông tin M10 

25 Phạm Lê Minh Nam 08/12/1983 
Thanh 
Hóa 

An toàn thông tin 
M12 

26 Trần Tuấn Linh Nam 25/08/1988 
Nam 
Định 

Quản lý hệ thống 
thông tin 

M14 

 

2.3. Khoa Vật lý kỹ thuật và công nghệ Nano 

STT Họ tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành 
Số 
ghế 

1 Nguyễn Mạnh Hiếu Nam 11/04/1991 Ninh Bình 
Vật liệu và linh 

kiện nano M16 

2 Nguyễn Đăng Cơ Nam 05/01/1995 Thái Bình 
Vật liệu và linh 
kiện nano 

D3 

3 Vũ Hoàng Nam 25/05/1992 Ninh Bình 
Vật liệu và linh 
kiện nano 

M18 

 
2.4.Khoa cơ ký thuật và tự động hóa 



 

STT Họ tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành 
Số 
ghế 

1 Nguyễn Văn Long Nam 03/05/1991 Hà Tĩnh 
Kỹ thuật cơ 

điện tử M20 

2 Trần Thị Thu Trang Nữ 29/12/1986 Hải Dương 
Kỹ thuật cơ 

điện tử 
M22 

 

3. Bậc tiến sĩ 

STT Họ tên 
Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành  

Số 
ghế 

1 Tống Văn Luyên Nam 15/06/1979 Hải Dương Kỹ thuật viễn thông M24 

2 
Phan Hải Phong Nam 23/05/1982 

Thừa Thiên 
Huế 

Kỹ thuật điện tử N23 

3 
Lâm Minh Long Nam 10/10/1976 

TP Hồ Chí 
Minh 

Vật liệu và linh kiện 
nano 

N21 

4 
Nguyễn Khắc 
Thuận 

Nam 15/10/1985 Hà Nội 
Vật liệu và linh kiện 

nano 
N19 

5 Đào Thị Hường Nữ 02/02/1983 Hải Phòng Kỹ thuật phần mềm N17 

6 Lữ Đăng Nhạc Nam 22/12/1979 Thanh Hóa Hệ thống thông tin  N15 

7 Trần Ngọc Hà Nam 01/06/1984 Hà Nội Khoa học máy tính N13 

8 
Nguyễn  Quang 
Trung 

Nam 10/11/1978 Hà Nội 
Khoa học máy tính 

N11 

 


